
Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 
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Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

I SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/08/1981 X Cán sự
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

9 năm  5 

tháng
9 năm 5 tháng 01.004 3,46

Đại học Quản 

trị Kinh doanh

Chuyên 

viên
CB C

Tiếng 

Anh

II SỞ NỘI VỤ

1 Lý Thị Lệ Xuân 28/11/1982 X Cán sự

Phòng Hành chính - Quản trị, 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội 

vụ

08 năm 

11 tháng

8 năm 11 

tháng
01.004 3,06

Đại học Lưu trữ 

và Quản trị Văn 

phòng

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

III SỞ TƯ PHÁP

1 Lê Thị Phúc 08/05/1985 X Cán sự
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, 

Sở Tư Pháp

10 năm 7 

tháng

10 năm 7 

tháng
01a.003 3,03

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

IV SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Phan Văn Sơn 30/06/1985 Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở 

Tài nguyên và Môi trường

15 năm 2 

tháng
2 năm 01.004 3,34

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Xây dựng

Chuyên 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

2 Võ Văn Dũng 02/03/1968 Cán sự
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở 

Tài nguyên và Môi trường

17 năm 4 

tháng

17 năm 4 

tháng
01.004

4,06 + 

13%

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

3 Lê Thị Thu Loáng 04/03/1986 X Cán sự

Chi nhánh huyện Hoài Ân thuộc 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường

10 năm 1 

tháng
3 năm 01.004 3,34  Đại học Luật

Chuyên 

viên
B B1

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Thị Thanh Lộc 26/07/1989 X Cán sự

Chi nhánh thành phố Quy Nhơn 

thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

06 năm 3 

tháng

06 năm 3 

tháng
01.004 2,72

 Đại học Luật 

Kinh tế

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

Ghi 

chú

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          /3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phụ lục II
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi

THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN NĂM 2021

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên
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Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi
Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên

5 Châu Thái Vinh 01/02/1974 Cán sự
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường

09 năm 7 

tháng

09 năm 7 

tháng
01.004 3,03  Đại học Luật

Chuyên 

viên
B C

Tiếng 

Anh

6 Lâm Hoàng Nguyệt Nga 26/10/1985 X Cán sự
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường

09 năm 7 

tháng

09 năm 7 

tháng
01.004 3,34

Đại học Công 

nghệ thông tin

Chuyên 

viên
ĐH B X

Tiếng 

Anh

V SỞ Y TẾ

1 Võ Văn Hiệp 05/09/1974 Cán sự
Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế

08 năm 

11 tháng

08 năm 11 

tháng
01.004 3,66

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

2 Hoàng Lê Yến 02/03/1991 X Cán sự

Phòng Tổ chức Hành chính, bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, 

Sở Y tế

7 năm 7 năm 01.004 2,72
Đại học Quản 

trị nhân lực

Chuyên 

viên
B C

Tiếng 

Anh

3 Trần Thanh Liêm 27/03/1984 X Cán sự

Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, 

Sở Y tế

14 năm 8 

tháng

01 năm 01 

tháng
01.004 3,34  Đại học Luật

Chuyên 

viên
CB C

Tiếng 

Anh

4 Trần Thị Thuý Vi 01/06/1986 X Cán sự

Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, 

Sở Y tế

8 năm 6 

tháng
3 năm 2 tháng 01.004 3,34

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B C

Tiếng 

Anh

VI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

1 Trần Hoàng Ngưu 20/10/1968 Phó Giám đốc
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

24 năm 

11 tháng
7 năm 01.004 4,58

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

2 Võ Khắc Trực 08/11/1968 Phó Giám đốc
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

7 năm 3 

tháng
7 năm 3 tháng 01.004 4,27

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

3 Đinh Công Hân 01/01/1969
Trưởng Phòng 

Nghiệp vụ 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

18 năm 2 

tháng

18 năm 2 

tháng
01.004 4,27

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

4 Lê Thị Dung 20/07/1982 X

Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng
5 năm 1 tháng 01.004 3,65

Đại học Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

5 Huỳnh Thị Tường 06/08/1987 X

Trưởng phòng 

Phòng Chăm sóc –  

Nuôi dưỡng 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,03

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh

6 Phan Thanh Sơn 09/08/1965
Phó Trưởng phòng 

Phòng Nghiệp vụ 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

28 năm 9 

tháng

16 năm 5 

tháng
01.004 4,89

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
TC B X

Tiếng 

Anh



3

Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi
Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên

7 Lê Văn Quý 04/02/1980

Phó Trưởng phòng 

Phòng Chăm sóc –  

Nuôi dưỡng 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,65

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
A B

Tiếng 

Anh

8 Đoàn Quốc Chí 10/02/1980 Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,03

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

9 Đào Thị Hà 14/01/1985 X Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,34

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
TC B X

Tiếng 

Anh

10 Nguyễn Thị Hương 11/09/1980 X Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,34

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

11 Bùi Thị Lai 16/04/1981 X Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,65

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

12 Nguyễn Thị Tuyết Minh 26/05/1983 X Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,03

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

13 Võ Thị Thu Thanh 11/11/1983 X Cán sự
Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,03

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

1 Giả Mai Hương 22/06/1978 X Cán sự
Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội

15 năm 2 

tháng
3 năm 01.004 3,65

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

2 Lê Thị Mười 15/07/1982 X Cán sự
Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội

11 năm 8 

tháng
3 năm 01.004 3,65

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
A B1

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Trúc Lâm 20/07/1979 X Cán sự
Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,34

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
TC B X

Tiếng 

Anh

4 Dương Thị Hường 18/12/1985 X Cán sự
Trung tâm Công tác xã hội và 

Bảo trợ xã hội

11 năm 8 

tháng

11 năm 8 

tháng
01.004 3,03

Đại học Công 

tác xã hội

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công

1 Phạm Thị Mỹ Hạnh 01/12/1979 X

Phó Trưởng phòng 

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp

Trung tâm Chăm sóc và điều 

dưỡng người có công

16 năm 7 

tháng
6 năm 6 tháng 01.004 3,65 Đại học Kế toán 

Chuyên 

viên
CB C

Tiếng 

Anh

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định 

1 Tô Thị Thu Hà 01/10/1987 X Cán sự
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Bình Định

4 năm 6 

tháng
1 năm 5 tháng 01.004 3,03  Đại học Luật

Chuyên 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định 

1 Nguyễn Văn Thanh 10/03/1983 Cán sự
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Định

11 năm 8 

tháng
1 năm 2 tháng 01.004 3,34

 Đại học Kế 

toán

Chuyên 

viên
A B

Tiếng 

Anh



4

Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi
Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên

VII BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

1 Đặng Văn Nhẩn 20/11/1983 Cán sự

Phòng GPMB thuộc Ban QLDA 

và GPMB Khu kinh tế, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh

10 năm 3 

tháng

10 năm 3 

tháng
01.004 3,06 Thạc sĩ Kế toán

Chuyên 

viên
CB B1

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Thị Phùng Lạc 15/10/1987 X Cán sự

Phòng HC-TH thuộc Ban QLDA 

và GPMB Khu kinh tế, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh

9 năm 10 

tháng

9 năm 10 

tháng
01.004 2,86  Đại học Luật

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh

VIII BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỈNH

1 Trần Quốc Việt 07/04/1981 Cán sự Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh
9 năm 7 

tháng

2 năm 11 

tháng
01.004 3,34

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên 

viên
A B

Tiếng 

Anh

2 Châu Quốc Thịnh 23/03/1981 Cán sự Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh
15 năm 

02 tháng
2 năm 8 tháng 01.004 3,34

Đại học Quản 

lý đất đai

Chuyên 

viên
KTV B

Tiếng 

Anh

IX UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN

1 Nguyễn Châu Hoàng 24/12/1978 Cán sự
Đội trật tự đô thị thành phố Quy 

Nhơn

8 năm 5 

tháng
1 năm 3 tháng 01.004 3,34

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên 

viên
A B

Tiếng 

Anh

2 Hồ Văn Phàn 01/05/1982 Cán sự
Đội trật tự đô thị thành phố Quy 

Nhơn

6 năm 2 

thág
1 năm 3 tháng 01.004 3,34

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên 

viên
A B

Tiếng 

Anh

3 Hồ Văn Hoài 20/06/1983 Cán sự
Đội trật tự đô thị thành phố Quy 

Nhơn

4 năm 6 

tháng
1 năm 3 tháng 01.004 2,27

Đại học Xây 

dựng cầu đường

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

4 Nguyễn Thanh Lâm 14/11/1992 Cán sự
Đội trật tự đô thị thành phố Quy 

Nhơn

4 năm 1 

tháng
1 năm 3 tháng 01.004 2,10

Đại học Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh

X UBND THỊ XÃ AN NHƠN

1 Đặng Thị Hiểu 20/03/1982 x Cán sự
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thị xã An Nhơn

13 năm 3 

tháng

13 năm 3 

tháng
01.004 3,06  Đại học Luật

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

2 Trần Đạt Nhân 20/02/1979 Cán sự

Ban Quản lý dự án đâu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thị xã 

An Nhơn

9 năm 7 

tháng
9 năm 7 tháng 01a.003 3,03

Đại học Quản 

lý đất đai

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh

XI UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN

1 Bùi Bình Hùng 01/5/1970 Phó Giám đốc
Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ 

đô thị thị xã Hoài Nhơn

12 năm 8 

tháng
9 năm 7 tháng 01.004 3,46  Đại học Luật

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh



5

Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi
Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên

2 Trương Thị Chi 05/02/1984 X Cán sự
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hoài Nhơn

12 năm 5 

tháng

12 năm 5 

tháng
01.004 3,46

Đại học Hành 

chính

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

XII UBND HUYỆN HOÀI ÂN

1 Huỳnh Văn Hòa 15/04/1969 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao huyện Hoài Ân

20 năm 6 

tháng

14 năm 6 

tháng
01.004 4,58 Đại học Kế toán

Chuyên 

viên
CB C

Tiếng 

Anh

XIII UBND HUYỆN PHÙ MỸ

1 Huỳnh Ngọc Dương 18/10/1978 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao huyện Phù Mỹ
18 năm 18 năm 01.004 3,65 Đại học Kế toán

Chuyên 

viên
VP B

Tiếng 

Anh

2 Đặng Văn Công 03/02/1983 Cán sự
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện Phù Mỹ

11 năm 5 

tháng

11 năm 5 

tháng
01.004 3,34

Đại học Quản 

trị kinh doanh

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

3 Châu Minh Huyền 22/08/1987 X Cán sự

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

 Giáo dục thường xuyên huyện 

Phù Mỹ

11 năm 8 

tháng
3 năm 01.004 3,03

Đại học Kế 

toán; Tin

Chuyên 

viên
ĐH B X

Tiếng 

Anh

XIV UBND HUYỆN PHÙ CÁT

1 Nguyễn Thị Xuân Mai 01/7/1982  X  Phó Chủ tịch Hội Hội Chữ thập đổ huyện Phù Cát
10 năm 

11 tháng

10 năm 11 

tháng
01.004   3,34  Đại học Luật

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Văn Dự 08/05/1987 Cán sự
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phù Cát

8 năm 3 

tháng
1 năm 8 tháng 01.004 2,72

Đại học sư 

phạm Vật lý

Chuyên 

viên
A B1

Tiếng 

Anh

3 Nguyễn Thị Sương 25/11/1986 X Cán sự
Bộ phận một cửa, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện Phù Cát

8 năm 2 

tháng
2 năm 3 tháng 01.004 3,03

Đại học Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng

Chuyên 

viên
CB B

Tiếng 

Anh

XV UBND HUYỆN AN LÃO

1 Đinh Thị Phượng 08/03/1984 X Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao huyện An Lão

11 năm 6 

tháng

11 năm 6 

tháng
01.004 3,06

Đại học Quản 

lý văn hóa

Chuyên 

viên
B B X DTTS

2 Nguyễn Anh Khương 20/10/1979 Cán sự
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

An Lão

21 năm 7 

tháng
8 năm 9 tháng 01a.003 3,96

Đại học Giáo 

dục tiểu học

Chuyên 

viên
CB B X

Chứng 

 chỉ 

tiếng 

H're

3 Trương Thị Thanh Giang 03/03/1992 X Cán sự

Ban Quản lý dự án đâu tư xây 

dựng và phát triển quỹ đất thị xã 

An Lão

5 năm 4 

tháng
5 năm 4 tháng 01a.003 2,72

Đại học Quản 

trị Kinh doanh

Chuyên 

viên
B B X

Chứng 

 chỉ 

tiếng 

H're
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Tổng 

thời gian 

(năm)

Trong đó: 

Thời gian 

giữ chức 

danh hiện 

giữ (năm)

Mã số
Hệ số 

lương
Trình độ chuyên 

môn

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ Tin 

học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú
TT Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính 

nữ

Chức vụ hoặc 

chức danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Mức lương hiện 

hưởng của chức 

danh Cán sự và 

tương đương

Thời gian giữ chức 

danh Cán sự và tương 

đương

Được miễn 

thi
Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh Chuyên viên

XVI UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

1 Lê Thị Quanh 26/01/1983 X Cán sự
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

huyện Vĩnh Thạnh

9 năm 7 

tháng
9 năm 7 tháng 01.004 3,03

Cử nhân Kế 

toán

Chuyên 

viên
TC B X

Tiếng 

Anh

2 Lê Hưng Khá 04/04/1989 Cán sự
Ban Quản lý rừng phòng hộ  

huyện Vĩnh Thạnh

9 năm 7 

tháng
9 năm 7 tháng 01.004 2,72

Đại học Quản 

lý đất đai

Chuyên 

viên
B C

Tiếng 

Anh

3 Đinh Y Oai 10/10/1973 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao  huyện Vĩnh Thạnh

28 năm 8 

tháng
2 năm 8 tháng 01.004 4,58

Đại học Quản 

lý văn hóa

Chuyên 

viên
B B X

Người 

dân tộc 

thiểu số 

(Bana)

4 Huỳnh Hữu Ảnh 16/04/1982 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao  huyện Vĩnh Thạnh

15 năm 5 

tháng
2 năm 8 tháng 01.004 3,65

Đại học Hành 

chính học

Chuyên 

viên
B B X

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Bana 

Kriêm

5 Phạm Văn Hà 12/10/1977 Cán sự
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao  huyện Vĩnh Thạnh

9 năm 7 

tháng
2 năm 8 tháng 01.004 3,34

Đại học Quản 

lý văn hóa

Chuyên 

viên
B B X

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Bana 

Kriêm

6 Đặng Thị Thanh Thảo 01/04/1979 X Cán sự

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất huyện 

Vĩnh Thạnh

9 năm 7 

tháng
2 năm 6 tháng 01.004 3,96 Thạc sỹ Kế toán

Chuyên 

viên
CB C

Tiếng 

Anh

7 Trần Thị Hiền Trang 08/04/1989 X Cán sự

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Phát triển quỹ đất huyện 

Vĩnh Thạnh

3 năm 3 năm 01.004 2,72
Đại học Quản 

lý Nhà nước

Chuyên 

viên
B B

Tiếng 

Anh

Tổng số viên chức: 62 người.
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